	[bookmark: _Hlk179964443]SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN
ĐỒNG THÁP 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	[bookmark: _GoBack]Số: 797/TB-BVCTĐT
	Cao Lãnh, ngày 21  tháng 8 năm 2026



THÔNG BÁO  
Mời chào giá cung cấp thiết bị triển khai bệnh án điện tử

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu mua sắm thiết bị triển khai bệnh án điện tử cho Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp năm 2026. Cụ thể như sau: 
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
	1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp, địa chỉ: Số 78, đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
	2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- Ông Nguyễn Thanh Tú, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp.
	- Điện thoại: 02773 899155; 0907720207
	3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
	- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp, số 78 đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
	4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 03/9/2026. Trong giờ hành chính (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ) từ thứ Hai đến thứ Sáu.
	Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
	5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 
	II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục hàng hoá yêu cầu báo giá (Phụ lục đính kèm)
	2. Địa điểm cung cấp: Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp (Số 78, đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
	3. Các thông tin khác (nếu có): 
- Mẫu báo giá vui lòng làm đúng theo mẫu (Mẫu báo giá đính kèm).
- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí vận chuyển, lắp đặt (nếu có). 
- Yêu cầu kỹ thuật: Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo các thông số kỹ thuật tối thiểu nêu tại phụ lục và tương thích với hệ thống hiện có của bệnh viện.
- Hồ sơ báo giá phải được ký tên, đóng dấu và niêm phong trong phong bì kín. 
Kính mời các Quý Công ty, Doanh nghiệp quan tâm và có đủ năng lực gửi bảng chào giá tham gia cung cấp dịch vụ về Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp./.
	Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 
- Website Bệnh viện; 
- Lưu: VT. 
	Q. GIÁM ĐỐC
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PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Đính kèm Thông báo số: 797/TB-BVCTĐT ngày 21  tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp)
	TT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu thông số kỹ thuật và tính năng cơ bản
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	Phần 1. Thiết bị điện tử
	
	

	1
	Màn hình máy tính 27 inch
	- Màn hình máy tính ≥ 27 inch
- Độ phân giải Full HD; 1920 x 1080 pixels
- Tấm nền: IPS
- Tỷ lệ màn hình: 16:9
- Tần số quét ≥120 Hz
- Thời gian phản hồi: ≤ 5ms
- Kết nối VGA + HDMI
- Năm SX: 2025-2026
	Bộ
	6

	2
	Bộ máy tính để bàn (Mini PC + Màn hình)
	- Bộ xử lý: ≥ Intel Core i5 14500T
- Bộ nhớ Ram: ≥ 8GB DDR5 4800
- Ổ cứng: ≥ SSD 512GB
- Bao gồm chuột & bàn phím cổng USB
- Hệ điều hành: Windows 11 Home
- Màn hình vi tính (LED/LCD)
 + kích thước ≥ 21.5inch
 + Độ phân giải: 1920x1080 pixels 
 + Tần số quét: ≥ 60Hz
 + Cổng kết nối: VGA + HDMI.
	Bộ
	12

	3
	Máy tính bảng
	- Kích thước màn hình: ≥ 11 inches
- Độ phân giải màn hình: ≥1920 x 1080 pixels
- Camera sau: ≥8MP/FullHD 1080p
- Camera trước: ≥5MP
- Bộ xử lý CPU: ≥ 4 nhân 2.5 GHz & 4 nhân 2 GHz
- Bộ nhớ RAM: ≥ 8GB
- Bộ nhớ trong: ≥ 256 GB
- Pin: ≥ 7040 mAH
- Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz + 5GHz, VHT80, Wi-Fi Direct
- Bluetooth: hỗ trợ các chuẩn từ 2.0 đến 5.3
- Bao da, bàn phím, bút.
	Bộ
	5

	4
	Thiết bị ký điện tử cho bệnh nhân
	- Cảm biến: Optical (quang học)
- Bộ xử lý CPU: ≥ DSP 120MHz
- Bộ nhớ Flash: ≥ 16KB
- Chất lượng hình ảnh: CMOS 0.3 MP
- Độ phân giải ảnh: 500 dpi
- Định dạng ảnh: BMP
- Chuẩn mẫu vân tay: ZKFinger V10
- Dung lượng mẫu vân tay: <2KB; 1568B (ISO 19794-2)
- Giao tiếp: USB 2.0 / USB 1.1 / USB 1.0
- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8 (32/64-bit), Linux
	Cái
	12

	Phần 2. Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, Wifi, đường truyền liên khu nội bộ

	1
	Bộ định tuyến và cân bằng tải (Router)
	- Router chính chịu tải cao.
- Hỗ trợ cân bằng tải đa đường truyền (Multi-WAN).
- Cổng giao tiếp: Hỗ trợ linh hoạt các cổng 10G SFP+, 2.5G RJ45 và 1G RJ45 (có thể cấu hình WAN/LAN).
- Hỗ trợ VPN hiệu suất cao, Firewall, quản lý băng thông.
	Bộ
	1

	2
	Thiết bị chuyển mạch lõi (Switch core 24 cổng)
	- Loại: Managed Switch L2+.
- Yêu cầu hỗ trợ nguồn dự phòng (Redundant Power) để đảm bảo hệ thống Core liên tục.
- Cổng giao tiếp: 24 cổng Gigabit RJ45 và 4 cổng quang SFP+ 10Gbps.
- Tính năng: Hỗ trợ các tính năng bảo mật, phân luồng dữ liệu nâng cao (VLAN, Routing, QoS).
	Bộ
	1

	3
	Thiết bị chuyển mạch (Switch Access 24 cổng)
	- Loại: Web Smart / Managed Switch.
- Cổng giao tiếp: 24 cổng Gigabit RJ45 và 4 cổng Combo Gigabit (RJ45/SFP).
- Tính năng: Quản lý qua giao diện Web, hỗ trợ VLAN.
	Bộ
	3

	4
	Thiết bị chuyển mạch (Switch Access 8 cổng – Poe)
	- Loại: Managed Switch L2 có cấp nguồn PoE.
- Cổng giao tiếp: Ít nhất 8 cổng Gigabit RJ45 hỗ trợ PoE+ (802.3at/af) và 2 cổng quang Gigabit SFP.
- Chức năng: Đủ khả năng gom lưu lượng và cấp nguồn trực tiếp cho các bộ phát Wi-Fi tập trung về Switch chính.
	Bộ
	4

	5
	Thiết bị chuyển mạch (Switch 16 cổng)
	- Loại: Unmanaged Switch.
- Cổng giao tiếp: 16 cổng Gigabit RJ45.
- Vỏ kim loại, lắp tủ rack hoặc để bàn.
	Bộ
	4

	6
	Bộ Phát Wifi 6 
	- Chuẩn Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), hỗ trợ 2 băng tần (Dual-band).
- Tốc độ tổng: Chuẩn AX3000 (hoặc cao hơn).
- Kiểu dáng: Ốp trần (Ceiling mount).
- Cổng giao tiếp: Ít nhất 1 cổng LAN 2.5GbE có hỗ trợ nhận nguồn PoE.
- Đảm bảo khả năng phủ sóng tốc độ cao và ổn định cho bác sĩ và thân nhân.
	Bộ
	30

	7
	Bộ module quang (1 Gbps)
	- Tốc độ: tối thiểu 1 Gbps.
- Loại: Single-mode (hoặc theo tiêu chuẩn cáp thực tế), chuẩn đầu LC.
- Tương thích tốt để gắn vào và mở rộng trên các Switch 24 port của hệ thống.
	Bộ
	3

	8
	Cáp quang 4FO
	- Loại cáp: Cáp quang Single-mode, 4 sợi (4 cores).
- Môi trường: Phù hợp luồn cống/treo ngoài trời hoặc trong nhà (có dây gia cường).
	Mét
	200

	9
	Hộp đấu nối cáp quang (ODF)
	- Dung lượng: 4FO hoặc 8FO.
- Bao gồm đầy đủ phụ kiện: Khay hàn, ống co nhiệt, adapter, dây hàn quang (pigtail).
	Bộ
	2

	10
	Tủ Rack 6U
	- Kích thước: 6U (Tiêu chuẩn 19 inch).
- Kiểu lắp đặt: Treo tường.
- Phụ kiện đi kèm: Quạt tản nhiệt, ổ cắm nguồn tủ mạng.
	Cái
	2

	11
	Cáp mạng Cat 6 indoor
	- Loại cáp: UTP Cat 6, lõi đồng nguyên chất.
- Môi trường: Trong nhà (Indoor), vỏ PVC hoặc LSZH.
	Thùng
	3

	12
	Đầu RJ45
	- Chuẩn Cat 6, chân tiếp xúc mạ vàng.
- Phục vụ bấm cáp mới và bấm lại toàn bộ các đầu mạng hiện hữu cần thay thế/bảo trì.
	Bịch
	1

	13
	Gói vật tư phụ trợ ( nẹp, ổ cắm, CB điện, đinh, ốc vít, tắc kê, dây rút, băng keo điện,…)
	- 120 cây nẹp nhựa hộp, loại 4cm.
- 5 cuộn ống ruột gà (cuộn 50 mét), 
- 5 CB điện (30A) + 5 ổ cắm điện (3 ổ ghim)
- Đinh, ốc vít, tắc kê, dây rút, băng keo điện, nhãn đánh dấu cấp ... 
(đảm bảo đủ thi công thực tế).
	Gói
	1

	Lưu ý: Đối với phần nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, Wifi, đường truyền liên khu nội bộ: Giá chào đã bao gồm chi phí thi công kéo cáp, kết nối vật lý, lắp đặt thiết bị phần cứng. Lắp đặt, cài đặt cấu hình mạng, phân luồng dữ liệu, cấu hình cân bằng tải và thiết lập toàn hệ thống hoạt động ổn định.





MẪU BÁO GIÁ

Tên đơn vị báo giá…..	        				 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:……				              			      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
				
BÁO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp

	Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp, chúng tôi……….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
	1. Báo giá cho hàng hoá và dịch vụ liên quan:
	TT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu thông số kỹ thuật và tính năng cơ bản
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan
(VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)
(VND)
	Thành tiền
(VND)
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	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	

	Số tiền bằng chữ:…………..


	(Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày ký.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
……,, ngày…..tháng…..năm…….
									Đại diện hợp pháp của nhà sản xuất, nhà cung cấp														         (Ký tên, đóng dấu)					
